
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 40 7 0 17 47

Cơ sở lý thuyết hàm và Giải 

tích hàm tập II

 Nguyễn Văn Khuê 

(chủ biên)
Giáo dục 2001 x 1

Hàm thực và Giải tích hàm Hoàng Tuỵ ĐHQG 2005 x 1 x

 Complex variables An 

Introduction

C. A. Berenstein 

and R. Gay
Spinger-Verlag 1991 x x

Hàm biến phức
Nguyễn Văn Khuê, 

Lê Mậu Hải
ĐHQG 1997 x 55

Giáo trình Giải tích đa trị N. Đ. Yên KHTN 2007 x 1

 Một số vấn đề trong lý 

thuyết tối ưu véc tơ đa trị

Nguyễn Xuân Tấn 

và Nguyễn Bá Minh
Giáo dục 2006 x 0

 Lý  thuyết tối ưu không trơn
Nguyễn Xuân Tấn 

và Nguyễn Bá Minh
ĐHQG 2007 x 0

Giáo trình Giải tích đa trị N. Đ. Yên KHTN 2007 x 1

BIỂU MẪU 18D - ĐHTN

THÔNG BÁO 

1.1 Toán giải tích

Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

(Kèm theo công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chƣơng trình đào tạo năm học 2021-2022

1. Trình độ tiến sĩ

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tên tác giả

3 MAH622
Giải tích đa 

trị nâng cao

4 TOP622

Lý thuyết 

các bài toán 

tối ƣu

1   FAH622
Giải tích 

hàm nâng cao

2   CAH622

Giải tích 

phức nâng 

cao



 Một số vấn đề trong lý 

thuyết tối ưu véc tơ đa trị

Nguyễn Xuân Tấn 

và Nguyễn Bá Minh
Giáo dục 2006 x 0

5 NEC622

Lý thuyết

Nevanlinna-

Cartan cho

đƣờng cong

chỉnh hình

và ứng dụng

 Lý thuyết Nevanlinna-

Cartan cho đường cong 

chỉnh hình và ứng dụng, Đề 

cƣơng bài giảng ĐHSP Thái 

Nguyên, 2013.

Hà Trần Phƣơng 2013 x 1

On defect and truncated 

defect relations for 

holomorphic curves into 

linear subspaces , East-West 

J. of Mathematics, Vol 9, No 

1, pp: 39-46, 2007

H. T. Phuong 2007 x 0

Giải tích p-adic (Giáo trình 

cao học), (Giáo trình điện tử) 

2014.

Hà Trần Phƣơng, 

Vũ Hoài An
ĐHTN 2014 x x

On Truncated Defect 

relation for Non-

Archimedean analytic 

Curves intersection 

hypersurfaces , East-West J. 

of Mathematics, Vol 8, No 2, 

H. T. Phuong 2006 x 0

Các định lý điểm bất động
Đỗ Hồng Tân và 

Nguyễn Thanh Hà
ĐHSP 2003 x 0

Lý  thuyết tối ưu không trơn
Nguyễn Xuân Tấn 

và Nguyễn Bá Minh
ĐHQG 2007 x 0

 Commutative Algebra. with 

a View Toward Algebraic 

Geometry

 D. Eisenbud Springer 1995 x x

 Nhập môn Đại số giao hoán 

và Hình học Đại số
Ngô Việt Trung ĐHQG 2012 x 1

Commutative algebra 1   
O. Zariski, P. 

Samuel,
Springer. x x

Commutative algebra 2 
O. Zariski, P. 

Samuel,
Springer. x x

4 TOP622

Lý thuyết 

các bài toán 

tối ƣu

8 AGH622
Hình học đại 

số nâng cao

6 PVC622

Phân bố giá 

trị 

Nevanlinna 

p-adic và 

ứng dụng

7 FPT622

Lý thuyết 

các điểm bất 

động



Phương trình đạo hàm riêng 

phần II

Nguyễn Mạnh 

Hùng
ĐHSP 2006 x 18

Phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Minh 

Chƣơng, Hà Tiến 

Ngoạn, Nguyễn 

Minh Trí, Lê 

Quang Trung

Giáo dục 2001 x 0

Lý thuyết phƣơng trình vi 

phân đạo hàm riêng
 Trần Đức Vân ĐHQG 2005 x 0

Lý thuyết phƣơng trình vi 

phân đạo hàm riêng,
Trần Đức Vân ĐHQG 2005 0

 Phương trình đạo hàm 

riêng , 2001. (2000/56)

 Nguyễn Minh 

Chƣơng, Hà Tiến 

Ngoạn, Nguyễn 

Minh Trí, Lê 

Quang Trung

Giáo dục 2001 x 0

Phương trình đạo hàm riêng 

phần II

Nguyễn Mạnh 

Hùng
ĐHSP 2006 x 18

Phương trình đạo hàm riêng,  

2001 (2000/56)

Nguyễn Minh 

Chƣơng (chủ biên)
Giáo dục 2001 0

Phương trình đạo hàm 

riêng(phần II)

Nguyễn Mạnh 

Hùng
ĐHSP 2006 x 18

Các định lý điểm bất động
Đỗ Hồng Tân và 

Nguyễn Thanh Hà
ĐHSP 2003 x 1

Bài toán đặt không chỉnh
Phạm Kỳ Anh- 

Nguyễn Bƣờng
Hà Nội 2005 x 0

Lý  thuyết tối ưu không trơn
Nguyễn Xuân Tấn, 

Nguyễn Bá Minh
ĐHQG 2007 x 0

Bài toán đặt không chỉnh
Phạm Kỳ Anh- 

Nguyễn Bƣờng
Hà Nội 2005 x 0

Các định lý điểm bất động
Đỗ Hồng Tân và 

Nguyễn Thanh Hà
ĐHSP 2003 x 1

9 GFS622

Hàm suy 

rộng, biến 

đổi Fourier 

và không 

gian Sobolev

12 SMT622

Nguyên lý 

ánh xạ co và 

một số ứng 

dụng

13 TPP622
Bài toán đặt 

không chỉnh 

10 PDE622

Phƣơng trình 

đạo hàm 

riêng

11 TGE622

Nhập môn lý 

thuyết hàm 

suy rộng



Phƣơng trình vi phân  

phƣơng trình đạo hàm riêng, 
Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x 50

 Phương trình đạo hàm riêng

 Nguyễn Minh 

Chƣơng, Hà Tiến 

Ngoạn, Nguyễn 

Minh Trí, Lê 

Quang Trung

Giáo dục 2000 x 56

Phương trình đạo hàm 

riêng(phần II)

Nguyễn Mạnh 

Hùng
ĐHSP 2006 x 18

Giải tích p-adic (Giáo trình 

cao học), (Giáo trình điện tử) 

Hà Trần Phƣơng, 

Vũ Hoài An
2014 x

Complex variables An 

Introduction

C. A. Berenstein 

and R. Gay
Spinger-Verlag. x x

 On Truncated Defect 

relation for Non-

Archimedean analytic 

Curves intersection 

hypersurfaces , East-West J. 

of Mathematics, Vol 8, No 2, 

pp: 129-141, 2006.

Hà Trần Phƣơng 2006 x 0

 Hàm thực và giải tích hàm  Hoàng Tụy ĐHQG 2005 x 1

Cơ sở lý thuyết hàm và giải

tích hàm T2

N. V. Khuê, L. M. 

Hải
Giáo dục 2001 x 1

 Lý thuyết các điểm bất động
 Đ. H. Tân, N. T. 

T. Hà
ĐHSP 2003 x 0

Không gian lồi địa phương

hạch , ĐCBG
Phạm Hiến Bằng 2008 x 5

Giải tích hàm, ĐCBG ĐHSP

2011. (2010/2)
Hà Trần Phƣơng ĐHSP 2011 x 0

16

Chuyên đề 

1. Hàm thực 

và giải tích 

hàm

14 TFD622

Lý thuyết 

phƣơng trình 

vi phân hàm

15 VSP921

Phân bố giá 

trị của đa 

thức sai phân 

p-adic và 

ứng dụng



Một số vấn đề trong lý 

thuyết tối ƣu vectơ đa trị

N. X. Tấn, N. B. 

Minh
Giáo dục 2007 x 0

Hàm biến phức
 N. V. Khuê, L. M. 

Hải
ĐHSP 1997 x 55

Mở đầu về không gian phức

Hyperbolic , NXB ĐHSP,

2005.

   Phạm Văn Đức 2005 x 130

Bài giảng giải tích phức,  

ĐCBG cao học

Hà Trần Phƣơng 2009 x 0

1.2 Lý luận và phƣơng pháp giảng dạy môn Toán

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

16

Chuyên đề 

1. Hàm thực 

và giải tích 

hàm

17

Chuyên đề 

2. Giải tích 

phức

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tên tác giả

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố



Tổng 45 10 0 13 55

 John Dewey về giáo dục
Reginal D.

Chambault
 NXB trẻ. 2012 x 1

Một số vấn đề về chƣơng

trình và quá trình dạy học
Nguyễn Hữu Châu Giáo dục 2009 x 0

Tâm lí học hoạt động và khả

năng ứng dụng vào lĩnh vực

dạy học

Phan Trọng Ngọ,

Dƣơng Diệu Hoa
ĐHQG x 1

Phƣơng pháp dạy học môn

toán
Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2005 x 0

Phƣơng pháp dạy học môn

Toán
 Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 x 66

Didaktik der Geometrie fuer

die Sekundarstufe I 

.Hans-Georg

Weigand 
 Spektrum. 2009 x x

Étude didaticque de

L’introduction D’Étéments

D’Algorithmique secondaire

à L’aide de la calculatrice

Nguyen Chi Thanh  Soutenue le. 2005 x 0

Tiếp cận các phƣơng pháp

dạy học không truyền thống

trong dạy học ở trƣờng đại

học và phổ thông

. Đào Tam- Lê

Hiển Dƣơng 
Giáo dục 2009 x 10

1 TLTH621

Các lý thuyết 

dạy học hiện 

đại trong dạy 

học môn 

Toán ở 

trƣờng phổ 

thông

2 TTL621

Tri thức luận 

Toán học: 

quan điểm 

tiếp cận và 

ứng dụng



Tổ chức hoạt động nhận thức

trong dạy học môn Toán ở

trƣờng THPT

Đào Tam, Trần

Trung
2010 x 7

Toán học với đời sống, sản

xuất và quốc phòng (tập 1)
Lê Hải Châu

 NXB Trẻ.

2007 x x

Biomathematicsche Modelle

im Unterricht

Chriistoph

Ableitinger

Vieweg Teubner

Verlag.
2010 x x

Thiết kế các mô hình dạy học

toán THPT với The

Geometer’s Sketchpad

Trần Vui Giáo dục x 0

Paul Andrew Watters,

Statistics in a nutshell – a

destop Quick reference,

 Sarah Boslaugh
 O’reilly 

publication

2008 x x

Tổ chức hoạt động nhận thức

trong dạy học môn Toán ở

trƣờng THPT

Đào Tam (chủ

biên), Trần Trung 
Giáo dục 2010 x 7

Tiếp cận các PPDH không

truyền thống trong dạy học

Toán ở trƣờng Đại học và

trƣờng phổ thông

Đào Tam - Lê Hiển

Dƣơng
ĐHSP 2008 x 10

 Đa trí tuệ trong lớp học Thomas Armstrong Giáo dục x 1

Tổ chức hoạt động dạy học ở

các trƣờng trung học

Nguyễn Ngọc Bảo,

Ngô Hiệu
Giáo dục 1997 x 66

Dạy học và Phƣơng pháp

dạy học trong nhà trƣờng
Phan Trọng Ngọ ĐHSP 2005 x x

 Đánh giá trong giáo dục Toán
Trần Vui, Nguyễn

Đăng Minh Phúc
 Hà Nội. 2013 x 0

2 TTL621

Tri thức luận 

Toán học: 

quan điểm 

tiếp cận và 

ứng dụng

5 TĐLĐ621

Đo lƣờng và 

đánh giá 

trong GD

3
TMHH62

1

Lý thuyết 

mô hình hóa 

và ứng dụng 

trong dạy 

học môn 

Toán

4 THNT621

Tổ chức các 

hoạt động 

nhận thức 

trong dạy 

học môn 

Toán ở 

trƣờng phổ 

thông



Giáo trình Kiểm tra đánh giá

trong giáo dục

Nguyễn Công

Khanh, Đào Thị

Oanh, Lê Mỹ Dung

ĐHSP 2014 x 0

Đánh giá chất lƣợng giáo

dục - Nội dung, Phƣơng

pháp, kĩ thuật

 Trần Thị Bích Liễu ĐHSP 2007 x 0

Trí tuệ và đo lƣờng trí tuệ Trần Kiều CTQG x 0

Tài liệu hƣớng dẫn tăng

cƣờng năng lực sƣ phạm cho

giảng viên các trƣờng đào tạo

giáo viên THPT&TCCN

 Vũ Quốc Chung  NXBGDVN. 2012 x 1

2008 x x

Thống kê ứng dụng trong

NCKH Giáo dục (Phần thống

kê mô tả)

Dƣơng Thiệu Tống ĐHQG x

Qualitative Forschung  Eckard koenig  Beltz Verlag. x 0

 Xác suất và thống kê  Phạm Văn Kiều  NXBGD. 1999 x 8

Computer im

Mathematikunterricht

Hans – Georg

Weigand (2002)
 Thomas Weth. 2002 x 1

Tài liệu bồi dƣỡng cho sinh

viên sƣ phạm về ứng dụng

Công nghệ thông tin trong

giảng dạy

Bộ Giáo dục và

Đào tạo 
 NXB ĐHQG HN. x 0

 Toán học tính toán  Doãn Tam Hòe  NXBGD. 2005 x 1

Ứng dụng CNTT vào dạy

học môn toán ở trƣờng phổ

thông

 Trần Trung  NXB Giáo dục. 2011 x 5 x

5 TĐLĐ621

Đo lƣờng và 

đánh giá 

trong GD

6 TTDH621

Phân tích 

định lƣợng 

kết quả 

nghiên cứu 

trong khoa 

học giáo dục

7 TSDT621

Sử dụng 

thiết bị cầm 

tay trong dạy 

học môn 

Toán ở 

trƣờng phổ 

thông



 Quá trình Dạy - Tự học Nguyễn Cảnh Toàn  NXB Giáo dục. 1997 x 0

 Để tự học đạt đƣợc hiệu quả Vũ Quốc Chung  NXB ĐHSP. 2003 x 0

Bàn luận và kinh nghiệm về

tự học
 Nguyễn Cảnh Toàn  NXBGD. 1999 x 0

 Phƣơng pháp học tập siêu tốc  Bobbi Deporter  NXB tri thức. 2007 x 0

Thiết kế các mô hình dạy

học toán THPT với The

Geometer’s Sketchpad

 Trần Vui  NXB GD. 2007 x 0

Tổ chức hoạt động trải

nghiệm sáng tạo trong nhà

trƣờng phổ thông

Nguyễn Thị Liên  NXBGD VN. 2017 x x

sản xuất và quốc phòng (tập

1)
Lê Hải Châu  NXB Trẻ. 2007 x 1 x

Biomathematicsche Modelle

im Unterricht

Chriistoph

Ableitinger 

 Vieweg Teubner 

Verlag.
2010 x x

Chƣơng trình tiếp cận năng

lực và đánh giá năng lực

ngƣời học

Nguyễn Thị Lan

Phƣơng (chủ biên)

NXB GD Việt

Nam.
2016 x 1

Giải quyết vấn đề thực tế

trong dạy học Toán
 Trần Vui  NXB ĐH Huế. 2014 x x

Tiếp cận Hiện đại trong rèn

luyện năng lực sƣ phạm cho

sinh viên ngành toán ở trƣờng

dại học

Trần Trung- Trần

Việt Cƣờng
ĐHSP 2013 x 80 x

Toán học với đời sống, sản

xuất và quốc phòng (tập 1)
 Lê Hải Châu  NXB Trẻ. 2007 x 1 x

9 TDGT621

Dạy học 

Toán gắn với 

thực tiễn

10 TPTN 621

Phát triển 

năng lực ứng 

dụng Toán 

học vào thực 

tiễn nghề 

cho sinh viên 

thông qua 

dạy học nội 

dung Toán 

cao cấp

8 TBDT621

Bồi dƣỡng 

năng lực tự 

học cho học 

sinh trong 

dạy học Toán



Phát triển tƣ duy( trong thông

qua) dạy học môn Toán ở

trƣờng phổ thông

Chu Cẩm Thơ 2015 x 50

 Tƣ duy là tồn tại  Edward De Bono
NXB Văn hóa

thông tin.
x 0

Cẩm nang tƣ duy đặt câu hỏi

bản chất

Richard Paul-

Linda Elder 

NXB Tổng hợp

TP Hồ Chí Minh.
x 0

 Cẩm nang tƣ duy phản biện
Richard Paul-

Linda Elder

NXB Tổng hợp

TP Hồ Chí Minh.
x 0

Cơ cấu trí khôn – lý thuyết

về các dạng trí khôn

[5]. Howard

Garner (1998)
 NXB GD . 1998 x 1

Chƣơng trình tiếp cận năng

lực và đánh giá năng lực

ngƣời học

[1]. Nguyễn Thị

Lan Phƣơng (chủ

biên) (2016)

NXB GD Việt

Nam.
2016 1

Giải quyết vấn đề thực tế

trong dạy học Toán

[2]. Trần Vui

(2014)
 NXB ĐH Huế. 2014 x

Cơ cấu trí khôn, lí thuyết về

nhiều dạng trí khôn
 Howard Gardner  NXBGD. 1998 x 1

 Sơ đồ tƣ duy

Tony Buzan

(Ngƣời dịch: Lê

Huy Lâm)

NXB Tổng hợp

TP Hồ Chí Minh.
2008 x 1

Tổ chức hoạt động nhận thức

trong dạy học môn Toán ở

trƣờng THPT

  Đào Tam
NXB Đại học Sƣ

phạm.
2010 x 7

Phƣơng pháp dạy học môn

Toán

  Nguyễn Bá Kim

(2004)
NXB ĐHSP 2004 x 66

13 TLTH621

Luyện tập 

cho học sinh 

phổ thông 

các dạng 

hoạt động 

then chốt 

nhằm phát 

hiện tri thức 

dạy học mới 

trong dạy 

học Toán ở 

trƣờng phổ 

thông

11
TNLB 

621

Năng lực tƣ 

duy bậc cao

12
TNLĐ 

621

Những năng 

lực đặc thù 

Toán của 

học sinh ở 

trƣờng phổ 

thông



Tiếp cận các phƣơng pháp

dạy học không truyền thống

trong dạy học toán

  Đào Tam (chủ

biên)
NXB ĐHSP. 2009 x 10

Lí luận dạy học hiện đại – Cơ

sở đổi mới mục tiêu, nội dung

và phƣơng pháp dạy học

   Bernd Meier  NXB ĐHSP. 2014 x 10 x

1.3. Lý luận và phƣơng pháp giảng dạy môn Vật lí

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

7 36

Phƣơng pháp dạy học vật lý ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức

Thâm (Chủ biên)
NXB ĐHSP-HN 2002 x x 34

 Lý luận dạy học hiện đại
Bernd Meier –

Nguyễn Văn Cƣờng

Nxb Đại học sƣ

phạm
2014 x x 10

 Chƣơng trình và sách giáo 

khoa vật lí phổ thông, NXB 

Giáo dục
 NXB Giáo dục x x 10

Phƣơng pháp dạy học vật lý ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức

Thâm (Chủ biên)
NXB ĐHSP-HN 2002 x x 34

Những vấn đề cơ bản giáo

dục học hiện đại
 Thái Duy Tuyên  NXB Giáo dục 2008 x x 0

Cơ sở sƣ phạm của công tác

hƣớng nghiệp trong trƣờng

phổ thông

Nguyễn Văn Hộ Nxb Giáo dục 1998 x x 102

13 TLTH621

Luyện tập 

cho học sinh 

phổ thông 

các dạng 

hoạt động 

then chốt 

nhằm phát 

hiện tri thức 

dạy học mới 

trong dạy 

học Toán ở 

trƣờng phổ 

thông

Stt Mã môn Tên môn

2 GTEV821

GIÁO DỤC 

KĨ THUẬT 

TỔNG 

HỢP VÀ 

HƢỚNG 

NGHIỆP 

TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG(Gen

eral 

technical 

education 

and 

vocational 

training

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 SET821

CÁC 

CHIẾN 

LƢỢC ĐỂ 

DẠY HỌC 

CÓ HIỆU 

QUẢ(Strateg

ies to 

effective 

teaching)

TLTK

Năm 

dự 

kiến

 xuất 

bản

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

trung tâm 

sốTên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản

Năm

 xuất 

bản

TLHT



Giáo trình hƣớng dẫn thực

hiện công tác hƣớng nghiệp ở

trƣờng phổ thông trung học -

Thái Nguyên

Nguyễn Văn Hộ

(chủ biên)

Đại học Sƣ phạm

Việt Bắc
1986 x x 0

 Chƣơng trình và sách giáo 

khoa vật lí phổ thông, NXB 

Giáo dục

NXB Giáo dục x x 10

Khoa sƣ phạm tích hợp hay là

làm thế nào để phát triển các

năng lực trong nhà trƣờng

Xaviers Rogiers 1996 x x 13

Lí luận dạy học hiện đại- Cơ

sở đổi mới mục tiêu-nội dung

và phƣơng pháp dạy học

Bernd Meier –

Nguyễn Văn Cƣờng
x x 10

Phƣơng pháp dạy học.

Truyền thống và đổi mới
Thái Duy Tuyên  nxb Giáo dục 2008 x x 0

Phƣơng pháp thiết kế và

đánh giá nghiên cứu trong

giáo dục

Jack R. Fraenkel-

Norman E. Wallen

NXB Đại học San

Francisco
x x x

Giáo trình phƣơng pháp luận

nghiên cứu khoa học
 Vũ Cao Đàm  NXB Giáo dục 2008 x x 6

Phƣơng pháp luận nghiên

cứu khoa học
Nguyễn Văn Lê NXB Trẻ 2001 x x 6

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ

bản trong giáo dục

Quentin Stodola-

Kalmer Stordahl -

Nghiêm Xuân

Nùng (biên dịch)

Bộ Giáo dục và

Đào tạo- Hà Nội
1995 x x 1

2 GTEV821

GIÁO DỤC 

KĨ THUẬT 

TỔNG 

HỢP VÀ 

HƢỚNG 

NGHIỆP 

TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG(Gen

eral 

technical 

education 

and 

vocational 

training

3 MDI821

LÍ LUẬN 

DẠY HỌC 

HIỆN 

ĐẠI 

TRONG 

ĐỔI MỚI 

MỤC TIÊU, 

NỘI DUNG, 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC(The 

modern

4 DMR 821

PHƢƠNG 

PHÁP 

THIẾT KẾ 

VÀ ĐÁNH 

GIÁ 

NGHIÊN 

CỨU 

TRONG 

GIÁO 

DỤC(Design 

methods and 

research 

evaluation in 

education)



Trắc nghiệm và ứng dụng Lâm Quang Thiệp
NXB Khoa học và

Kỹ thuật- Hà Nội
2008 x x 15

Giáo trình thống kê xã hội

học
Đào Hữu Hồ NXB Giáo dục 2008 x x 0

Tiếp cận hiện đại hoạt động

dạy học
Đỗ Ngọc Đạt

NXB ĐHQG Hà

Nội
1997 x 37

Dạy học và phƣơng pháp dạy

học trong nhà trƣờng
Phan Trọng Ngọ

 NXB ĐH Sƣ 

Phạm Hà Nội
2005 x x x

 Các lực trong tự nhiên
Grigoriev V-

Miakisev G

NXB khoa học và

kĩ thuật Hà Nội
1977 x x 1

Vật lí hiện đại
Ronald Gautreau-

William Savin
  NXB Giáo dục 1998 x x 2

 Thiên văn Vật lí

Donat G. Wentzel-

Nguyễn Quang

Riệu- Phạm Viết

Trinh- Nguyễn

Đình Noãn-

Nguyễn Đình Huân

NXB Giáo dục 2000 x x 20

Chƣơng trình và sách giáo

khoa vật lí phổ thông
NXB Giáo dục x x 10

6 MPH821

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

MỘT SỐ 

NỘI DUNG 

TRONG 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

VẬT LÍ 

CỦA 

TRƢỜNG 

PHỔ 

THÔNG 

(Modern 

approach 

some content 

in the 

program of 

schools 

physics)

4 DMR 821

PHƢƠNG 

PHÁP 

THIẾT KẾ 

VÀ ĐÁNH 

GIÁ 

NGHIÊN 

CỨU 

TRONG 

GIÁO 

DỤC(Design 

methods and 

research 

evaluation in 

education)

5 MAA821

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

DẠY HỌC 

VẬT 

LÍ(Modern 

access to  

activities of 

teaching 



Ứng dụng công nghệ thông

tin trong tổ chức hoạt động

nhân thức vật lí tích cực; tự

chủ và sáng tạo

Phạm Xuân Quế
NXB ĐH Sƣ Phạm

Hà Nội
2007 x x 1

Các khó khăn và biện pháp

giải quyết trong việc xây

dựng Cuorseware đối với các

học phần liên quan đến thí

nghiệm vật lí. Kỉ yếu Hội

thảo khoa học ĐHSP Hà Nội:

“Các giải pháp CNTT và

quản lí trong ứng dụng CNTT 

– TT vào đổi mới dạy học”

Phạm Xuân Quế 2006 x x 1

Dạy học vật lí ở trƣờng phổ

thông theo định hƣớng phát

triển hoạt động tích cực; tự

chủ; sáng tạo và tƣ duy khoa

học

Phạm Hữu Tòng
NXB ĐHSP Hà

Nội
2007 x x x

Tổ chức hoạt động nhận thức

cho HS trong dạy học vật lí ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức

Thâm- Nguyễn

Ngọc Hƣng

 NXB ĐHQG-HN 1999 x x 91

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 6 25

TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  

1. 4 HÓA VÔ VƠ

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

7 AIT821

ỨNG 

DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG 

TIN 

TRONG TỔ 

CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG VẬT 

LÍ TÍCH 

CỰC, TỰ 

CHỦ VÀ 

SÁNG 

TẠO(Applica

tion of 

information 

technology 

in organizing 

activities of 

cognizing 

physics  

active, 

autonomy 

and 

creativity)



 Medicinal Applications of  

Coordination Chemistry.      

(https://www.amazon.com/Me

dicinal-Applications-

Coordination-Chemi...)

 J. Chris, T. John RCS publisher 2007 x 0

Metallotherapeutic Drugs

and Metal-base Diagnostic

agents, John (

(www.wiley.com › ... ›

General Pharmaceutical &

Medicinal Chemistry)

G. Marcel, R. T. T. 

Edward

Wiley & Sons, 

New York
2005 x 0

Biological Inorganic

Chemistry- An Introduction .

Elsevier

(https://www.elsevier.com ›

... › Biochemistry /

Biophysics)

C. R. Robert 2008 x 0

Fred Basolo, Ralph G. 

Pearson, Mechanisms of 

Inorganic Reactions: Study of 

Metal Complexes in 

Solution, Hardcover – 

September, 1967 

x 0

, Modern Inorganic

Chemistry, , 1991

(https://www.amazon.com/Mo

dern-Inorganic-

Chemistry...L...)

William L.J
Mc Gray Hill, 

London
1991 x 0

Wold A., Dwight, Solid State

Chemistry, Chapman and

Hall Inc, New York, 1993

(www.springer.com/us/book/9

780412036217)

x 0

Hóa học Vô cơ, Tập 1, 2,

NXB , 2008.
Nguyễn Đức Vận KH & KT, Hà Nội 2008 x 0

Hóa học Vô cơ, Tập 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 1994 x 0

3 SCE 627

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

CHỌN LỌC 

CỦA HÓA 

HỌC CÁC 

NGUYÊN 

TỐ (Some 

selected 

aspects in 

Inorganic 

Elements 

Chemistry)

1 BAC 627

PHỨC 

CHẤT CÓ 

HOẠT 

TÍNH SINH 

HỌC 

(Bioactive 

Complexes)

2 CIR 627

CƠ CHẾ 

CÁC PHẢN 

ỨNG VÔ 

CƠ 

(Mechanisms 

 of Inorganic 

Chemistry)



Hóa học vô cơ , Quyển I -

Các nguyên tố s,p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x 5

Hóa học vô cơ , Quyển II-

Các nguyên tố d,f, NXB

Giáo dục

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x 0

Câu hỏi và bài tập hoá học 

vô cơ-  phần kim loại

Nguyễn Đức Vận, 

Nguyễn Huy Tiến
KH & KT, Hà Nội 2008 x x

Bài tập hóa học vô cơ , NXB

Giáo dục Việt Nam, 2011.
Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x 0

Inorganic Chemistry

(https://www.amazon.co.uk/In

organic-Chemistry-Mark-

Weller.../01996..)

Peter Atkins, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke,  Mark 

Weller, Fraser 

Armstrong, 

Michael Hagerman,

Great Britain by 

Oxford University 

Press

2010 x 0

Cotton F. A., Wilkinson G.,

Advanced Inorganic

Chemistry, John

Wiley&SonsNew York, 1988

(https://chemistlibrary.files.wo

rdpress.com)

x 0

Jean-Claude Bünzli Vitalij

Pecharsky, Handbook of the

Physics and Chemistry of

Rare Earth , Vol. 47, 2015

(https://www.elsevier.com ›

Books).

x 0

Jean-Claude Bünzli Vitalij

Pecharsky, Handbook of the

Physics and Chemistry of

Rare Earth , Vol. 44-46,

2014

(https://www.elsevier.com ›

Books).

x 0

3 SCE 627

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

CHỌN LỌC 

CỦA HÓA 

HỌC CÁC 

NGUYÊN 

TỐ (Some 

selected 

aspects in 

Inorganic 

Elements 

Chemistry)

4 SRE 627

PHƢƠNG 

PHÁP 

TÁCH VÀ 

LÀM SẠCH 

CÁC 

NGUYÊN 

TỐ HIẾM ( 

Methods in 

Separation 

and 

Purification 

of Rare 

Elements)

https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/


 Vật liệu vô cơ Phạm Văn Tƣờng
Đại học quốc gia 

Hà Nội.
2007 x 0

Các phương pháp tổng hợp

vật liệu gốm

GS. Phan Văn 

Tƣờng

Đại học quốc gia 

Hà Nội.
2007 x x

“Materials Sciene and

Engineeering: An

Introduction ”

(https://abmpk.files.wordpress

.com/2014/02/book_maretial-

science-callister.pdf.)

Wiliam D., 

Callister J.R, 
 New York 1991 x 0

James. F.Shackelfor, Robert

H.Doremus, Ceramic and

Glass Materials: Structure,

Properties and Processing,

Springer Science, 2008 (

https://www.amazon.com/Cer

amic-Glass-Materials-

Properties-Processin...)

x 0

Ceramic Materials,

,(https://www.intechopen.com

/books/ceramic-materials)

Wilfried 

Wunderlich, 
Published by Sciyo 2011 x 0

Động học xúc tác Đào Văn Tƣờng, 
Khoa học và Kĩ 

thuật Hà Nội,
2006 x

 Hóa lí và hóa keo Nguyễn Hữu Phú, 
 Khoa học và Kĩ 

thuật Hà Nội
2006 0

Động hóa học và xúc tác Nguyễn Đình Huề Giáo dục 2003 9

6 CIC 627

XÚC TÁC 

TRONG 

HÓA HỌC 

VÔ CƠ 

(Catalyst in 

Inorganic 

Chemistry)

5 CIM 627

TÍNH 

CHẤT CỦA 

VẬT LIỆU 

VÔ CƠ 

(Characteriza

tion of 

Inorganic 

Materials)

https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
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Http:// www.ehow.com/info

8703190 inorganic catalyst-

inductry. html

Web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 8 63

Văn học Việt Nam 1900 –

1945
Phan Cự Đề  Giáo dục, Hà Nội. x 1998 15

Văn học trên hành trình thế

kỷ XX .
Phong Lê  ĐHQG, Hà Nội. x 1997 35

Con đường đi vào thế giới

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh Giáo dục, Hà Nội. x 2002 2

 Văn học và thời gian Trần Đình Sử Văn học, Hà Nội. x 2002 7

Văn học Việt Nam trong

thời đại mới, Từ sau cách

mạng tháng 8 /1945 

Nguyễn Văn Long Giáo dục, Hà Nội. x 2003 9

Tự sự học: Một số vấn đề lí

luận và lịch sử
Trần Đình Sử 

Đại học sƣ phạm,

Hà Nội.
x 2007 5

Giáo trình văn xuôi hiện đại

Việt Nam giai đoạn 1900 –

1932

Cao Thị Hảo
ĐH Quốc gia, Hà

Nội.
x 2010 50

6 CIC 627

XÚC TÁC 

TRONG 

HÓA HỌC 

VÔ CƠ 

(Catalyst in 

Inorganic 

Chemistry)

1.5 Văn học Việt Nam

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình

Tài 

liệu 

học 

tập

(*)

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  
Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 TPV627

TIẾN 

TRÌNH 

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VÀ LÍ 

LUẬN 


Tác giả Nhà xuất bản

http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info


Văn xuôi Việt Nam đầu thế

kỷ XX từ góc nhìn văn hoá
Cao Thị Hảo ĐH Thái Nguyên. x 2019 1

 Ngôn ngữ thơ . Nguyễn Phan Cảnh Văn học, Hà Nội x 2001 7

Nghiên cứu Ngôn ngữ các

dân tộc thiểu số Việt Nam . 
Trần Trí Dõi, Đại học QGHN x 1999 6

 Văn học và miền núi . Lâm Tiến Văn hoá dân tộc x 2002 48

Văn học các dân tộc thiểu

số Việt Nam
Nông Quốc Chấn Văn hoá dân tộc x 1997 43

Về một mảng văn học dân

tộc .
Lâm Tiến, Văn hoá dân tộc. x 1999 63

Bản sắc Tày trong thơ Nông

Quốc Chấn , Tạp chí Khoa

học & Công nghệ Đại học

Thái Nguyên, số 2, tập 1.

Trần Thị Việt

Trung

Tạp chí Khoa học

& Công nghệ Đại

học Thái Nguyên

x 2005 1

Tuyển tập văn học dân tộc

và miền núi  (tập 1).
Nông Quốc Chấn  Giáo dục, Hà Nội. x 1998 5

Bản sắc dân tộc trong thơ

ca các dân tộc thiểu số Việt

Nam hiện đại. Khu vực phía

Bắc Việt Nam.

Trần Thị Việt

Trung,
ĐH Thái Nguyên. x 2010 10

Đến hiện đại từ truyền

thống , Chƣơng trình Khoa

học Công nghệ cấp Nhà nƣớc

KX- 07 

Trần Đình Hƣợu
Chƣơng trình Khoa

học Công nghệ 
x 1994 5

Thi pháp ca dao Nguyễn Xuân Kính
Khoa học Xã hội,

Hà Nội.
x 1992 1

1 TPV627

TIẾN 

TRÌNH 

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VÀ LÍ 

LUẬN 


2 TNC627

BẢN SẮC 

DÂN TỘC

TRONG 

THƠ CA 

CÁC DÂN 

TỘC 

THIỂU SỐ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI

3 SLT627

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

LÝ LUẬN 

VÀ THỰC 

TẾ VỀ 

MỐI 

QUAN HỆ 

GIỮA



Văn hóa dân gian với sự

phát triển của xã hội Việt

Nam

Đinh Gia Khánh
Chính trị Quốc gia,

Hà Nội
x 1995 2

 Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh,

(chủ biên), Chu

Xuân Diên, Võ

Quang Nhơn

Giáo dục x 2013 2

Văn hoá dân gian - Những

lĩnh vực nghiên cứu
Nhiều tác giả

Khoa học xã hội,

Hà Nội
x 1989 1 x

Sự chuyển đổi thi pháp từ ca

dao cổ truyền đến ca dao

hiện đạ i

Nguyễn Hằng

Phƣơng 

Khoa học Xã hội,

Hà Nội. 
x 2009 102

Từ điển tác phẩm văn xuôi

Việt Nam (Từ cuối thế kỷ

XIX đến 1945)

Vũ Tuấn Anh –

Bích Thu 
 Văn học x 2001 5

Từ điển biểu tượng văn hoá

thế giới,

Chevalier (Jean),

Gheerbrant(Alain),
 Đà nẵng x 1997 4

Văn học DTTS Việt Nam

thời kì hiện đại - một số đặc

điểm

Trần Thị Việt

Trung - Cao Thị

Hảo

Đại học Thái

Nguyên.
x 2011 x

Văn học các dân tộc thiểu số

Việt Nam
Nông Quốc Chấn  Văn hóa, x 1997 x

Văn học Việt Nam 1900 –

1945
Phan Cự Đệ Giáo dục x 1999 15 x

 Bản sắc văn hoá Việt Nam Phan Ngọc Văn hoá thông tin x 2004 9

Bản sắc văn hoá dân tộc

trong văn xuôi của các nhà

văn dân tộc thiểu số Việt

Nam

Đào Thuỷ Nguyên
Đại học Thái 

Nguyên 
x 2014 9

 Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Ngọc Thêm TP HCM x 1999 22

3 SLT627

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

LÝ LUẬN 

VÀ THỰC 

TẾ VỀ 

MỐI 

QUAN HỆ 

GIỮA

4 VML627

VĂN XUÔI 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

DƢỚI GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA



Tìm về bản sắc văn hoá Việt

Nam
Trần Ngọc Thêm TP HCM x 1997 2

Văn học trung đại Việt Nam

dưới góc nhìn văn hoá
Trần Nho Thìn Giáo dục, H. x 2008 19

Lí luận văn học
Nhiều tác giả

 ( Phƣơng Lựu)
 Giáo dục, Hà Nội x 2006 x

 Những vấn đề thi pháp truyện Nguyễn Thái Hoà
Khoa học xã hội,

Hà Nội
x 2000 14

Văn học Việt Nam trong

thời đại mới , Từ sau cách

mạng tháng tám 1945 

Nguyễn Văn Long Giáo dục x 2002 9

Tiểu thuyết Việt Nam hiện

đại
Phan Cự Đệ Giáo dục x 2001 18

Văn học và thời gian Trần Đình Sử Văn học, Hà Nội x 2002 7

Đặc trưng văn học trung đại

Việt Nam
Lê Trí Viễn KHXH x 1996 5 x

Những vấn đề lý luận và

phương pháp luận nghiên

cứu văn học

M. Khrapchenkô ĐHQG, Hà Nội. x 2002 5

Văn học Việt Nam thế kỷ X -

nửa đầu thế kỷ XVIII :

(Chương 6. Văn tự sự, truyện

kí đời Trần)

Đinh Gia Khánh x 1997 5

Thi pháp học và vấn đề

giảng dạy văn học trong nhà

trường

Nguyễn Thị Dƣ

Khánh
Giáo dục x 2009 5

 Con đường đi vào thế giới 

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh Giáo dục, Hà Nội x 1994 2 x

Dẫn luận nghiên cứu tác giả

văn học
Nguyễn Đăng Mạnh ĐHSP Hà Nội. x 1993 x

Phong cách nghệ thuật Tô

Hoài
Mai Thị Nhung Giáo dục, Hà Nội. x 2006 30

4 VML627

VĂN XUÔI 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

DƢỚI GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA

5 TVL627

LÍ LUẬN 

PHÊ BÌNH 

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

THẾ KỶ XX

6 TGT627

LOẠI 

HÌNH TÁC 

PHẨM 

THIỀN 

UYỂN TẬP 

ANH



Những thế giới nghệ thuật

thơ , Tiểu luận 
Trần Đình Sử Giáo dục, Hà Nội. x 1997 5

 Văn học dân gian Việt Nam . Đinh Gia Khánh Giáo dục, Hà Nội. x 1997 111

Văn học dân gian Việt Nam . Đỗ Bình Trị Giáo dục, Hà Nội. x 1991 2

 Văn học dân gian Việt Nam . Hoàng Tiến Tựu Giáo dục, Hà Nội. x 1990 2

VHDG Việt Nam trong bối

cảnh văn hóa Đông Nam Á . 
Đinh Gia Khánh KHXH, H x 1993 2

Những vấn đề thi pháp

VHDG .
Nguyễn Xuân Đức KHXH, H x 2011 1

 Thi pháp ca dao . Nguyễn Xuân Kính KHXH, H x 2012 1

Truyện thơ Tày, nguồn gốc

quá trình phát triển và thi

pháp thể loại. 

Vũ Anh Tuấn  ĐH QG Hà Nội, x 2004 20

Văn hoá dân gian, những

lĩnh vực nghiên cứu .
Nguyễn Xuân Kính KHXH, H x 1989 x

Văn hoá dân gian, mấy vấn

đề phương pháp luận và

nghiên cứu thể loại. 

Chu Xuân Diên Giáo dục, H x 2001 8

Văn hoá dân gian người

Việt – góc nhìn thể loại . 
 Kiều Thu Hoạch KHXH, H x 2012 1

Văn học Việt Nam sau

1975, những vấn đề nghiên

cứu và giảng dạy

Nguyễn Văn Long  Giáo dục, Hà Nội x 2003 47

Một thời đại mới trong văn

học
Nguyễn Đăng Mạnh Văn học, Hà Nội. x 1995 9

Từ điển văn học Việt Nam từ

nguồn gốc đến thế kỷ XIX   

Lại Nguyên Ân,

Bùi Văn Trọng

Cƣờng 

Giáo dục  Hà Nội. x 1997 5

6 TGT627

LOẠI 

HÌNH TÁC 

PHẨM 

THIỀN 

UYỂN TẬP 

ANH

7 PFL627

ĐẶC ĐIỂM 

THI PHÁP 

VĂN HỌC 

DÂN GIAN 

NHÌN TỪ 

GÓC ĐỘ 

THỂ LOẠI

8 HTD627

LỊCH SỬ 

HÌNH 

THÀNH 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CỦA THỂ 

LOẠI KỊCH



Văn học Việt Nam trong

thời đại mới,Từ sau cách

mạng tháng tám 1945 

Nguyễn Văn Long Giáo dục, Hà Nội. x 2003 5

Lí luận phê bình văn học

phƣơng Tây thế kỷ XX
Phƣơng Lựu  Giáo dục x 2001 5

Phác thảo văn học Việt nam

hiện đại (Thế kỷ XX)
Phong Lê  Hà Nội, Tri thức x 2004 10

Kịch lộng chương Lữ Huy Nguyên  Văn học, Hà Nội. x 1997 5

Văn chương tiến trình -Tác

giả-Tác phẩm

Phan Trọng

Thƣởng
KHXH-Hà Nội. x 2001 2 x

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

6 37

1 GAB 921

Hệ gen học 

và 

phân tích hệ 

gen

Molecular Biology 

Understanding the Genetics 

Revolution

David 

Clark 
Elsevier 2005 X x

Phân lập gene và 

chọn dòng chống chịu ở cây 

lúa

Lê Trần Bình, 

Lê Thị Muội 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
1998 X 0

Protein và tính 

kháng bệnh ở thực vật

Trần Thị 

Phƣơng Liên 

NXB KHTN 

và công nghệ Hà 

Nội.

2010 X x x

8 HTD627

LỊCH SỬ 

HÌNH 

THÀNH 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CỦA THỂ 

LOẠI KỊCH

1. 6. Di truyền học

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T
TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

2 GER 921

Cơ sở di 

truyền học 

và nâng cao 

khả năng 

chống chịu ở 

thực vật



Phƣơng pháp phân tích 

di truyền hiện đại trong chọn 

giống cây trồng

Chu 

Hoàng Mậu 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2008 X x x

Tissue and organe culture. 

Fundamental methods
Gambog Springer 1995 X 0

Công nghệ chuyển gen (Động 

vật, thực vật)

Trần Quốc Dung, 

Nguyễn Hoàng 

Lộc, Trần Thị Lệ 

Nxb Đại học Huế 2006 X x

Giáo trình công nghệ gen 

trong nông nghiệp

Trần Thị Lệ, 

Nguyễn Hoàng 

Lộc, Trần Quốc 

Dung 

Nxb Đại học Huế 2006 X x

Sinh học phân tử
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội.  
2005 X x

Di truyền học Phạm Thành Hổ 
Nxb Giáo dục, Hà 

Nội.  
2006 X x x

RNA silencing Baulcombe D 

Trends in 

Biochemical 

Sciences

2005 X 0

Role for a bidentate 

ribonuclease in the initation 

step of RNA interference

Benstein E, Caudy 

AA, Hammond 

SM, Hannon GJ 

Nature 2001 X 0

Generation of Gene 

Knockout Mice

Bradford Hall, 

Advait Limaye, 

and Ashok B 

Kulkarni 

Current Protocols 

in Cell Biology, 

Wiley 

2009 X 0

Potent and specific genetic 

interference by double 

stranded RNA in  

Caenorhabditis elegans

Fire A, Xu S, 

Montogomery MK, 

Kostas SA, Driver 

SE, Mello 

Nature 1998 X
Truy 

cập mở

2 GER 921

Cơ sở di 

truyền học 

và nâng cao 

khả năng 

chống chịu ở 

thực vật

3 GAT 921

Chuyển gen 

và phân tích 

thực vật 

chuyển gen

4 RTA 921 

Gene 

knockout 

và RNA 

interference



Intron-hairpin RNA derived 

from replication associated 

protein C1 gene confers 

immunity to Tomato yellow 

leaf curl virus infection in 

transgenic tomato plant

Fuentes A, Ramos 

PL, Fiallo E, 

Callard D, Sánchez 

Y, Peral R, 

Rodríguez R, Pujol 

M

Transgenic 

research, Springer
2006 X 0

A species of small antisene 

RNA in post-transcriptional 

gen silencing in plant

Hamilton JH, 

Baulcombe DC
Science 1999 X 0

An RNA-directed nuclease 

mediates post- transcriptional 

gene silencing in Drosophila 

cells

Hammond SM, 

Bernstein E, Beach 

D, Hannon GJ 

Nature 2000 X 0

Construcs and methods  for 

high-throughput gene 

silencing in plants

Helliwel CA, 

Waterhouse PM 
Methods, Elsevier 2003 X 0

GATEWAY TM  vectors for 

Agrobacterium- mediated 

plant transfomation. 

Karimi M, Inzé D, 

Depicker A 

Trends in plant 

science, Elsevier
2002 X 0

Production of siRNA targeted 

against TYLCV coat protein 

transcripts leads to silencing 

of its expression and 

resistance to the virus

Zrachya A, Kumar 

PP, Ramakrishnan 

U, Levy Y, Loyter 

A, Arazi T, 

Lapidot M, Gafni Y 

Transgenic 

research, Springer
2007 X 0

hyscomitrella and 

Arabidopsis: the David and 

Goliath of reverse genetics

Ralf Reski 
Trends in plant 

science, Elsevier
1998 X 0

Sử dụng các kỹ thuật sinh học 

phân tử để nghiên cứu tài 

nguyên sinh vật

Lê Trần Bình và 

cộng sự 

NXB Khoa học Kỹ 

thuật.
2003 X 0

Ribosomal ITS  sequences  

and  plant  phylogenetic  

inference

Alvarez  I.,  W.J.F.  

Molecular 

Phylogenetics and 

Evolution, Elsevier

2003 X 0

4 RTA 921 

Gene 

knockout 

và RNA 

interference

5 MGA 921

Mã vạch 

ADN và ứng 

dụng



Identification of poisonous  

plants  by  DNA  barcoding  

approach

Bruni I., D.M.F., 

Galimberti A., 

Galasso G., Banfi 

E., Et Al. 

International  

Journal  of  Legal 

Medicine, Springer 

2010 X 0

Authentication of Saussurea  

lappa,  an  endangered  

medicinal  material,  by ITS 

DNA and 5S rRNA 

sequencing

Chen  F.,  C.H.Y.,  

Wong  K.  L.  

,Wang  J.,  Yu  M.  

T.,  but  P.  P.  H.,  

Shaw  P.  C.

Planta Medica, 

Wiley
2008 X 0

Stopping the stutter: 

Improvements in sequence 

quality from regions with 

mononucleotide repeats can  

increase  the  usefulness  of  

non-coding regions for DNA 

barcoding

Fazekas  A.  J.,  

S.R.,  Newmaster  

S.  G.,  

Hollingsworth  P.  

M

Taxon, Wiley 2010 X 0

Identification  of  Fabaceae 

plants using the DNA 

barcode matK

Gao T., Y.H., Song 

J., Liu C., Zhu Y., 

Et Al

Journal  of 

Ethnopharmacolog

y, Elsevier

2010 X 0

Biological indentification 

through DNA barcodes

Hebert P. D. N. , 

C.A., Ball S. L. , 

De Waard J. R. 

Proceedings. 

Biological sciences
2003 X 0

Novel approaches based on 

DNA barcoding and high-

resolution melting of 

amplicons for authenticity 

analyses of berry species

Jaakola L., S.M., 

Haggman H. 

Food Chemistry, 

Elsevier
2010 X 0

Identification  of  herbal 

medicinal  materials  using  

DNA  barcodes

Li,  M.,  H.  Cao,  

P.P.-H.  But,  and  

P.-C.  Shaw  

Journal  of  

Systematics and  

Evolution, Wiley

2011 X 0

Barcode of life
Mark Y. S., 

H.P.D.N
Scientific American 2008 X

Applying DNA barcoding to 

red macroalgae: a preliminary 

appraisal holds promise for 

future applications

Saunders, G.W. 

Philosophical 

Transactions of the 

Royal Society B - 

Journals

2005 X

5 MGA 921

Mã vạch 

ADN và ứng 

dụng



Giáo trình Công nghệ tế bào 

và ứng dụng

Nguyễn Thị Tâm, 

Vũ Thị Thu Thủy

Đại học Sƣ phạm 

Thái Nguyên.
2016 X x x

Công nghệ sinh học thực vật 

trong cải tiến giống cây trồng

Lê Trần Bình, Hồ 

Hữu Nhị, Lê Thị 

Muội 

NXB Nông nghiệp. 1997 X 0

Phân lập gene và chọn dòng 

chống chịu ở cây lúa

Lê Trần Bình, Lê 

Thị Muội 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội.
1998 X 0

Nuôi cấy mô tế bào thực vật - 

Nghiên cứu và ứng dụng
Nguyễn Đức Thành NXB Nông nghiệp. 2000 X 0

Cơ sở công nghệ tế bào và 

ứng dụng
Khuất Hữu Thanh 

Nxb Giáo dục, Hà 

Nội.  
2010 X 1

Tissue and organe culture. 

Fundamental methods
Gambog Springer 1995 X 0

Tự 

biên 

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Địa lý đại cƣơng thảm thực 

vật. 
Smithusen J

Nxb Khoa học 

&Kỹ thuật Hà Nội.
1976 X 0 6 37

Thực bì của trái đất Ilínkii A. I. Tiếng Nga 1937 X 0

Địa lý các thảm thực vật  Belic O. V. Tiếng Nga 2002 X 0

Những vấn đề và phƣơng 

pháp NC thảm thực vật 
Ramenxkii L. G Tiếng Nga 1971 X 0

Sinh thái môi trƣờng đất. Lê Huy Bá
Nxb Đại học Quốc 

gia Tp Hồ Chí 
2007 X 0

Thổ nhƣỡng học. Lê Văn Khoa
Nxb Đại học Quốc 

gia Hà Nội.
1993 X 5

Phƣơng pháp xác định nhanh 

tính chất lý hoá học đất
Lê Văn Khoa Dự án VIE/Hà Nội. 2000 X 0

Đất đồi núi Việt Nam thoái 

hoá và phục hồi

Nguyễn Tử Siêm, 

Thái Phiên

Nxb Nông nghiệp 

Hà Nội.
1999 X 5

6 RSA 921

Hệ thống tái 

sinh in vitro 

ở thực vật và 

ứng dụng

1. 7. Sinh thái học

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 GVE 921
Địa lý thảm 

thực vật

2  ECS 921

Sinh thái 

môi trƣờng 

đất

Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T
TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

Loại giáo trình
Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ viện 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Tổng 

số 

môn 

học



Đất rừng Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình
Nxb Nông nghiệp 

Hà Nội.
1997 X 5

Sinh thái học các hệ sinh thái 

nƣớc. 
Vũ Trung Tạng 

NXB Giáo dục, Hà 

Nội
2008 X 5

Cơ sở sinh thái học Dƣơng Hữu Thời 
NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
2000 X 5

Hệ sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên, 

Phạm Văn Phê, 

NXB Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội.
2003 X 1

Cơ sở sinh thái học Vũ Trung Tạng 
NXB Giáo dục Hà 

Nội. 
2000 X 5

Đồng cỏ vùng núi Bắc Việt 

Nam
Hoàng Chung 

NXB Giáo dục Hà 

Nội. 
2004 X 5

Cơ sở sinh thái học (2 tập) Odum.E.P. 
Nxb Đại học& 

THCN, Hà Nội.
1971 X 0

Sinh thái học cơ sở. Dƣơng Hữu Thời 
Nxb Đại học Quốc 

gia Hà nội
2000 X 5

Giáo trình Sinh thái học và 

môi trƣờng

Trần Kiên, Mai Sỹ 

Tuấn 

NXB Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội.
2002 X 5

Năng suất của các thảm thực 

vật trên trái đất, quy luật phân 
Badilevic N.I. 

Tạp chí Sinh vật 

học, số 3 tập 29, 
1968 X 0

Động thái của các chất hữu 

cơ và chu trình sinh vật học 

Rodin L.E; 

Badilevic N.I

Nxb Khoa học, 

tiếng Nga.
1965 X 0

Giao động nhiệt trên bề mặt 

trái đất
Budƣcô M. I. 

Nxb Khí tƣợng 

thuỷ văn, tiếng 
1956 X 0

Năng suất sinh học sơ cấp 

trong các hệ sinh thái thảo 
Uchekhin V. Đ 

Nxb Khoa học, 

tiếng Nga.
1977 X 0

Hệ thống kinh tế-môi trƣờng. Trần Đình Lý. 
Giáo trình cho 

NCS, Viện Sinh 
X 0

Chiến lƣợc bảo vệ môi 

trƣờng Quốc gia đến năm 

Bộ Tài nguyên và 

môi trƣờng, 

NXB Chính trị 

Quốc gia.
2004 X 0

Human Ecology: Man and 

Environment
Boughey A.S.

Mac-Millan 

Publishing House 
1975 X 0

The Science of Ecology. 

Second Edition. 
Brewen R. 

New York, 

London, Tokyo.
1994 X 0

Nói chuyện về Sinh thái học DejKin V.
NXB Khoa học và 

Kỹ thuật Hà Nội.
1975 X 0

Tài nguyên rừng
Nguyễn Xuân Cự, 

Đỗ Đình Sâm

Nxb Đại học Quốc 

gia Hà nội
2003 X 0

Global change and Terres 

trial  Ecosystems
GCTE GCTE report 4. 1995 X 0

Hội nghị Liên hợp Quốc về 

môi trƣờng và phát triển họp 
1992 X 0

Phát triển Kinh tế tri thức rút 

ngắn quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá. 

Đặng Hữu
NXB Chính trị 

Quốc gia.
2001 X 0

2  ECS 921

Sinh thái 

môi trƣờng 

đất

3 AEF 921

Hệ sinh thái 

các thủy vực 

nƣớc ngọt

4 GSA 921
Đồng cỏ và 

sa van

5 DCE 921

Động thái và 

chu trình vật 

chất trong 

các hệ sinh 

thái

6 EES 921

Hệ thống 

kinh tế - môi 

trƣờng



Hiện trạng những vấn đề môi 

trƣờng bức xúc ở các kiểu hệ 

sinh thái nông thôn Việt Nam

Lê Văn Khoa

Báo cáo tại hội 

nghị khoa học lần 

1. Đề tài KC08. 

tr.180.

2003 X 0

Đa dạng sinh học Phạm Bình Quyền
Nxb Đại học Quốc 

gia Hà nội
2002 X 5

Introduction to Human 

Ecology research
Rambo A.T 

East West center 

and UP at Los 

Banos.

1984 X 0

Plant Ecology. Schulze E.D. . Springer 2005 X 0

Sinh thái nhân văn. Nguyễn Hoàng Trí
NXB Giáo dục Hà 

Nội. 
2001 X 0

Mô hình Kinh tế sinh thái Đặng Trung Thuận
Nxb Nông nghiệp 

Hà Nội.
1999 X 0

Tiếp cận vấn đề Kinh tế sinh 

thái ở Việt Nam

Nguyễn Văn 

Trƣơng

Nxb Nông nghiệp 

Hà Nội.
1992 X 0

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt PGS. TS Mai Xuân Trƣờng

6 EES 921

Hệ thống 

kinh tế - môi 

trƣờng




